
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10063 Nguyễn Văn Chương 67DLCD11

2 2 67DLCD10056 Lê Nguyên Lực 67DLCD11

3 3 67DLCD10041 Lê Doãn Tưởng 67DLCD11

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 4

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

Môn thi: Cơ học cơ sở



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10009 Dương Thị Lan Anh 67DLKT11

2 2 67DLKT10006 Nguyễn Tuấn Anh 67DLKT11

3 3 67DLKT10036 Trần Thị Ngọc Ánh 67DLKT11

4 4 67DLKT10026 Lưu Thị Dung 67DLKT11

5 5 67DLKT10048 Nguyễn Thị Dung 67DLKT11

6 6 67DLKT10033 Hoàng Thị Thùy Dương 67DLKT11

7 7 67DLKT10023 Phùng Thị Hằng 67DLKT11

8 8 67DLKT10014 Nguyễn Thị Huệ 67DLKT11

9 9 67DLKT10013 Nguyễn Thị Thu Hường 67DLKT11

10 10 67DLKT10034 Phạm Thị Hương 67DLKT11

11 11 67DLKT10011 Tạ Thị Thanh Lam 67DLKT11

12 12 67DLKT10067 Đào Diệu Linh 67DLKT11

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

Môn thi: Kinh tế quốc tế

12 12 67DLKT10067 Đào Diệu Linh 67DLKT11

13 13 67DLKT10010 Đỗ Kiều Oanh 67DLKT11

14 14 67DLKT10042 Hà Thị Trang 67DLKT11

15 15 67DLKT10022 Hà Thị Huyền Trang 67DLKT11

16 16 67DLKT10035 Triệu Thị Huyền Trang 67DLKT11

17 17 67DLKT10024 Bùi Thị Ánh Tuyết 67DLKT11

Danh sách gồm 17 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD10002 Biện Văn Bốn 67DCCD11

2 2 67DCCD10009 Ngô Đình Trọng Hiếu 67DCCD11

3 3 67DCCD10026 Lộc Xuân Nam 67DCCD11

4 4 67DCCD10028 Lương Thị Ngát 67DCCD11

5 5 67DCCD10035 Nguyễn Ngọc Sơn 67DCCD11

6 6 67DCCD10033 Quản Văn Sơn 67DCCD11

7 7 67DCCD10038 Nông Văn Thắng 67DCCD11

Danh sách gồm 07 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật lý đại cương 1 DC1CB21



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCA20001 Nguyễn Tuấn Anh 67DCCA21

2 2 67DCDB20009 Nguyễn Tuấn Anh 67DCDB21

3 3 67DCDB20018 Hoàng Thế Công 67DCDB23

4 4 67DCDB20021 Đặng Trần Quốc Cường 67DCDB22

5 5 67DCDD20018 Vũ Chí Cương 67DCDD22

6 6 67DCDD20026 Nguyễn Tất Đạt 67DCDD22

7 7 67DCCA20020 Trần Duy Đạt 67DCCA22

8 8 67DCCA20011 Trần Ngọc Duẩn 67DCCA22

9 9 67DCDB20045 Trần Anh Đức 67DCDB22

10 10 67DCDD20125 Hồ Tùng Dương 67DCDD22

11 11 67DCDD20033 Trịnh Minh Giang 67DCDD22

12 12 67DCDB20049 Vũ Hoàng Giang 67DCDB22

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật lý đại cương 1 DC1CB21

12 12 67DCDB20049 Vũ Hoàng Giang 67DCDB22

13 13 67DCCA20031 Hoàng Văn Giàu 67DCCA21

14 14 67DCCD20032 Lê Đình Hải 67DCCD21

15 15 67DCDB20055 Vũ Xuân Hải 67DCDB23

16 16 67DCCD20034 Đỗ Hữu Hào 67DCCD21

17 17 67DCDS20013 Nguyễn Anh Hào 67DCCDA1

18 18 67DCDD20037 Nguyễn Văn Hiệp 67DCDD22

19 19 67DCMO20012 Trương Trọng Hiếu 67DCMO21

20 20 67DCCA20041 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 67DCCA22

21 21 67DCDD20122 Phan Viết Hoàng 67DCDD21

22 22 67DCDS20017 Trần Quốc Hoàng 67DCCS21

23 23 67DCDB20082 Đinh Huy Hưng 67DCDB22

24 24  Bùi Văn Hùng 67DCDB23

25 25 67DCDD20046 Nguyễn Văn Hùng 67DCDD22

26 26 67DCDB20089 Vũ Ngọc Kha 67DCDB21

27 27 67DCDD20053 Lương Quang Khải 67DCDD22

28 28 67DCCA20048 Nguyễn Đôn Kiên 67DCCA21

29 29 67DCDD20055 Phạm Duy Kiên 67DCDD22

30 30 67DCDD20056 Nguyễn Quang Linh 67DCDD22

31 31 67DCDD20059 Nguyễn Thành Long 67DCDD22

32 32 67DCDB20098 Nguyễn Văn Lưu 67DCDB21

33 33 67DCDD20066 Đỗ Đức Mạnh 67DCDD21



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 34 67DCDB20104 Hà Đức Minh 67DCDB23

35 35 67DCDS20024 Lương Xuân Nam 67DCCS21

36 36 67DCDB20110 Nguyễn Huy Ngọc 67DCDB23

37 37 67DCDD20077 Trần Trọng Phiên 67DCDD22

38 38 67DCDB20138 Lưu Văn Thế 67DCCDA1

39 39 67DCMO20035 Nguyễn Công Thiên 67DCCDA1

40 40 67DCDD20099 Lê Minh Tiến 67DCDD22

41 41 67DCDD20113 Bùi Văn Tú 67DCDD22

42 42 67DCDD20114 Trần Hữu Tuấn 67DCDD21

43 43 67DCCA20091 Nguyễn Mạc Tấn Vỹ 67DCCA22

Danh sách gồm 43 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCOT10008 Phan Bá Bình 67DCOT11

2 2 67DCOT10021 Phạm Văn Đức 67DCOT11

3 3 67DCOT10016 Lê Đức Duy 67DCOT12

4 4 67DCOT10035 Trần Huy Hoàng 67DCOT11

5 5 67DCOT10037 Nguyễn Văn Hùng 67DCOT12

6 6 67DCOT10044 Nguyễn Đình Khánh 67DCOT11

7 7 67DCOT10059 Nguyễn Đình Nam 67DCOT12

8 8 67DCOT10060 Nguyễn Bảo Ngọc 67DCOT11

9 9 67DCOT10076 Nguyễn Quang Thiều 67DCOT12

10 10 67DCOT10086 Mai Văn Tùng 67DCOT11

11 11 67DCOT10087 Nguyễn Tiến Việt 67DCOT12

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật lý đại cương 1 DC1CK21

Danh sách gồm 11 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCMX20029 Phan Trọng Đạt 67DCMX22

2 2 67DCMX20066 Mai Hoàng Mạnh 67DCMX21

3 3 67DCMX20082 Trần Văn Sỹ 67DCMX22

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật lý đại cương 1 DC1CK21



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 104A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCQT20001 Lê Trường An 67DCQT21

2 2 67DCQT20010 Nguyễn Thị Ngọc Anh 67DCQT22

3 3 67DCQT20005 Tạ Thị Vân Anh 67DCQT22

4 4 67DCQT20043 Nguyễn Thị Thuý Hiền 67DCQT21

5 5 67DCQT20084 Vũ Thị Thùy Ninh 67DCQT21

6 6 67DCQT20103 Đặng Cao Thắng 67DCQT22

7 7 67DCQT20117 Phùng Thị Phương Thủy 67DCQT22

8 8 67DCQT20120 Đặng Hương Trà 67DCQT22

9 9 67DCTN20073 Lê Thị Phương Yến 67DCTN21

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nguyên lý thống kê kinh tế DC2KV71

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCVL20086 Ong Thị Quỳnh 67DCVL21

2 2 67DCVL20005 Trần Kiều Anh 67DCVL22

3 3 67DCVL20010 Nguyễn Thị Nhật Ánh 67DCVL22

4 4 67DCVL20027 Nguyễn Thế Trung Đức 67DCVL22

5 5 67DCVB20038 Tống Thùy Linh 67DCVB21

Danh sách gồm 05 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa lý vận tải DC2KV32



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKT10004 Nguyễn Thị Ánh 67DCKT11

2 2 67DCKT10002 Thiều Lan Anh 67DCKT11

3 3 67DCKT10009 Bùi Thu Hằng 67DCKT11

4 4 67DCKT10020 Trịnh Thị Tuyết Ngân 67DCKT11

5 5 67DCKT10022 Nguyễn Thị Hồng Ngát 67DCKT11

6 6 67DCKT10035 Trần Thị Thủy 67DCKT11

7 7 67DCKT10036 Phạm Thùy Trang 67DCKT11

Danh sách gồm 07 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Soạn thảo văn bản DC1CB82



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

2 2 64DCDD2038 Dương Văn Phú 64DCDD01

3 3 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nền và móng DC2DD33



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Chu Minh Phú 64DCCD04

2 2 Hà Văn Vương 66DCCD12

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Hình họa vẽ kỹ thuật DC2CO11



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Vũ Quang Đạo 66DCOT12

2 2 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

3 3 Nguyễn Tiến Trịnh 64DCOT06

4 4 Nguyễn Thành Phát 66DCOT12

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB11



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 3/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB11


